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THCS

1 THCS An Phú OK OK Hoàn thành

2 THCS Giồng Ông Tố OK Chưa hoàn thành

3 THCS Nguyễn Văn Trỗi OK OK Hoàn thành

4 THCS Thạnh Mỹ Lợi OK OK Hoàn thành

5 THCS Lương Định Của OK OK Hoàn thành

6 THCS Bình An OK OK Hoàn thành

7 THCS Nguyễn Thị Định OK Chưa hoàn thành

8 THCS Cát Lái OK OK Hoàn thành

9 THCS Trần Quốc Toản OK OK Hoàn thành

Tiểu học

10 TH An Khánh OK OK Hoàn thành

11 TH An Phú OK OK Hoàn thành

12 TH Giồng Ông Tố OK OK Hoàn thành

13 TH Huỳnh Văn Ngỡi OK Chưa hoàn thành

14 TH Mỹ Thủy OK OK Hoàn thành

15 TH Nguyễn Văn Trỗi OK OK Hoàn thành

16 TH Thạnh Mỹ lợi OK OK Hoàn thành

17 TH Nguyễn Hiền OK Chưa hoàn thành

18 TH Lương Thế Vinh OK OK Hoàn thành

19 TH Tuệ Đức Lỗi Chưa hoàn thành

20 TH An Bình OK OK Hoàn thành

Mầm non

21 MN  ABC Chưa hoàn thành

22 MNTT Vịt Donal Lỗi Chưa hoàn thành

23 MN Miền Trẻ Thơ Chưa hoàn thành

24 MNTT Ngôi Sao OK Chưa hoàn thành

25 MN Bầu Trời Xanh Chưa hoàn thành

26 MN Mặt Trời Hồng Chưa hoàn thành

27 MNTT Bé Hạnh Phúc OK Chưa hoàn thành

28 MNTT Tuổi Thơ OK Chưa hoàn thành

29 MNTT Thiên Ân OK Chưa hoàn thành

30 MN Khang Phú OK Chưa hoàn thành

31 MN 19/5 OK OK Hoàn thành

32 MN Hoa Hồng OK OK Hoàn thành

33 MN Bình An OK OK Hoàn thành

34 MN Bình Trưng Đông OK OK Hoàn thành

35 MN Cát Lái OK OK Hoàn thành

36 MN Hoạ Mi OK OK Hoàn thành

37 MN Măng Non OK OK Hoàn thành

38 MN Thảo Điền OK Chưa hoàn thành

39 MN Vườn Hồng OK OK Hoàn thành

40 MNTT Bình Minh OK Chưa hoàn thành

41 MNTT Tân Đông Chưa hoàn thành

42 MN Sen Hồng OK OK Hoàn thành

43 MN An Phú OK OK Hoàn thành
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44 MN Thạnh Mỹ Lợi OK OK Hoàn thành

45 MNTT Việt Phương OK OK Hoàn thành

46 MNTT Tương Lai Chưa hoàn thành

47 MNTT Ánh Cầu Vồng Chưa hoàn thành

48 MNTT Việt Mỹ Chưa hoàn thành

49 MN Sơn Ca OK Chưa hoàn thành

50 MNTT Montessori Chưa hoàn thành

51 MN Song ngữ Quốc tế Horizon OK Chưa hoàn thành

52 MN Trẻ Em Sài Gòn Chưa hoàn thành

53 MN Khôi Nguyên OK Chưa hoàn thành

54 MNTT Hoa Phúc Lộc Chưa hoàn thành

55 MNTT Thần Đồng OK Chưa hoàn thành

56 MN Vành Khuyên OK Lỗi Chưa hoàn thành

57 MNTT Nam Mỹ OK OK Hoàn thành

58 MNTT Đông Sài Gòn OK Chưa hoàn thành

59 MNTT Én Nhỏ Chưa hoàn thành

60 MN Tuệ Đức Chưa hoàn thành

61 MN Chú Ong Vui Vẻ OK Lỗi Chưa hoàn thành

62 MNTT Chuột Túi Thông Minh OK OK Hoàn thành

63 MN Ngôi Nhà ETON OK OK Hoàn thành

64 MNTT Chân Xinh Chưa hoàn thành

65 MN Hoa Anh Đào OK Chưa hoàn thành

66 MN Thái Bình OK Chưa hoàn thành

67 MNTT Nụ Cười Hồng OK OK Hoàn thành

68 MNTT Thành Phố Tuổi Hoa Lỗi Chưa hoàn thành

69 MN Sao Việt OK Lỗi Chưa hoàn thành

70 MN Viên Ngọc Sáng Chưa hoàn thành

71 MNTT Bé Yêu OK Chưa hoàn thành

72 MNTT Úc Châu Lỗi Chưa hoàn thành

73 MN Thành Phố Tuổi Thơ Chưa hoàn thành

74 MN Học Viện Sài Gòn OK Chưa hoàn thành

75 MNTT Mặt Trời Nhỏ OK Chưa hoàn thành

76 MN An Bình OK Chưa hoàn thành

77 MN Hoa Diên Vỹ Chưa hoàn thành

78 MNTT Thiên Nhiên OK Chưa hoàn thành

79 MNTT Hoa Hướng Dương OK Chưa hoàn thành

80 MN Tuổi Thơ Kỳ Diệu Chưa hoàn thành

81 MNTT Hừng Đông OK Chưa hoàn thành

82 MNTT Yêu Con OK Chưa hoàn thành

83 MNTT Nhóc Trùm OK Chưa hoàn thành

84 MNTT Hoa Bồ Công Anh OK Chưa hoàn thành

85 MN Ngôi Nhà Trẻ Thơ Chưa hoàn thành

86 MN Thành Phố Nhỏ Chưa hoàn thành

87 MNTT ĐÔNG BẮC Chưa hoàn thành

88 MNTT Mỹ Đức Chưa hoàn thành

89 MNTT Vịt Con Chưa hoàn thành

90 MN Hành Tinh Trẻ Chưa hoàn thành
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91 MGTT Cỏ Non Chưa hoàn thành

Nhóm trẻ ĐL

92 NT  Ước Mơ Chưa hoàn thành

93 MG Ánh Sao Lỗi Chưa hoàn thành

94 NT Hoa Mai Chưa hoàn thành

95 NT Hoa Nắng Chưa hoàn thành

96 MG Phượng Hồng OK Chưa hoàn thành

97 MGTT Thanh Bình OK OK Hoàn thành

98 NT Hoa Cúc OK Chưa hoàn thành

99 MG Thuận Thảo OK OK Hoàn thành

100 NT Ngọc Diệp OK OK Hoàn thành

101 NT Hạnh Phúc OK Chưa hoàn thành

102 NT Vàng Anh OK Chưa hoàn thành

103 NT Ngôi Nhà Hạnh Phúc Lỗi Chưa hoàn thành

104 NT Gia An Chưa hoàn thành

105 NT Hải Âu OK Chưa hoàn thành

106 NT Sao Mai OK OK Hoàn thành

107 NT Thiên Thần Nhỏ OK Chưa hoàn thành

108 NT Bé Ngoan OK Chưa hoàn thành

109 NT   Hoa Mặt Trời Chưa hoàn thành

110 NT Rạng Đông OK Chưa hoàn thành

111 NT Tuổi Hồng OK Chưa hoàn thành

112 NT Cà Chua Bi Chưa hoàn thành

113 NT Hoa Sữa Chưa hoàn thành

114 NT Bé Thông Minh Chưa hoàn thành

115 NT Thỏ Trắng Chưa hoàn thành

116 NT Nụ Cười Xinh OK OK Hoàn thành

117 NT Ngôi Nhà Tuổi Thơ Lỗi Chưa hoàn thành

118 MG Bé Tài Năng Chưa hoàn thành

119 NT Hồng Nhung Chưa hoàn thành

120 NT Thảo Uyên Chưa hoàn thành

121 NT  HOA PHƯỢNG Lỗi Chưa hoàn thành

122 NT Việt Anh OK Lỗi Chưa hoàn thành

123 MG Cát Minh Chưa hoàn thành

124 MGTT Chào Bạn Nhỏ OK Chưa hoàn thành

125 NT Gia Phú Chưa hoàn thành

126 NT Hồng Ân OK Chưa hoàn thành

127 NT Quả Táo Đỏ OK Chưa hoàn thành

128 Mẫu giáo 1/6 OK Chưa hoàn thành

129 MG Cầu Vồng May Mắn Chưa hoàn thành

130 NT Ngôi Sao Xanh Chưa hoàn thành




